Họ và tên: …………………………………………………………
Thứ Hai ngày 25 tháng 11 năm 2024
BÀI TẬP
I. Toán:
Bài 1: Số?
2 < ……..                       4 > ……..                     6 < ………
5 > ……..                       4 < ……..                     3 > ………
2 > ……..                      6 < ……..                      9 < ……..
Bài 2: Cho các số  5,   7,      4,    9,     2
a) Số lớn hơn 5 là : …………………….………………                  
b) Số bé hơn 5 là: …………………….………………       
c) Số lớn nhất là: …………………
d) Số bé nhất là: ………………. 
e) Số vừa lớn hơn 5 vừa bé hơn 9 là: ……………..           
Bài 3: >, <, =?
2 …… 9 + 1                  4…….. 2 + 2              5 …….. 2 + 1
6 …… 5 + 1                  6 …….  3 + 2             7 …….. 7 + 0
8 …… 6 + 1                  5 …….  4 + 2             8 …….. 3 + 6
Bài 4: Số?
3 + …… = 7                 9 + …….. = 10            7 + …… = 9
…… + 4 = 5                 2 + ……. = 6               3 + …… = 8
…… + 3 = 9                 1 + ……. = 7               5 + …… = 10
II. Tiếng Việt:             
                                     ac – ăc - âc  
Bài 1: Đọc:
1. nhạc sĩ, củ lạc, âm nhạc, bậc thềm, mắc áo, ăn mặc, tắc kè, nhắc nhở, màu sắc, xôi gấc, gió bấc, bác sĩ, ngơ ngác, dấu sắc, mặc áo.
2. – Chú bộ đội gác nơi hải đảo.
    - Bé Mai mặc áo mới.
3. Sớm nào chim sâu đều dậy sớm ôn bài. Chim sâu vừa chăm ôn bài vừa chăm chỉ tìm sâu. Các bạn đều khen chim sâu.
Bài 2: Viết tiếp để hoàn thiện câu (Dựa vào bài đọc mục 3):
a) Buổi sáng, chim sâu đều  ……………… ôn bài.
b)  Các bạn đều khen …………….………………...
Bài 3: Nối:
 (
ve râm ran.
) (
chăm chú nhìn mẹ.
) (
Con tằm
) (
tha thẩn gần chân mẹ.
) (
Mùa hè,
) (
nhả tơ.
) (
Đàn gà
)



 (
Bé
)




